[bookmark: _Hlk21946776]KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CÁ NHÂN

1.Những thông tin chung:
   Họ và tên: Nguyễn Đức Huy                                  Nam/nữ: Nam
   Sinh ngày: 13/05/2007
   Học sinh lớp: KN3/1
   Họ tên bố: Nguyễn Bá Linh	Nghề nghiệp: Thất nghiệp
   Họ tên mẹ: Lê Thị Hoàng                                     Nghề nghiệp: Công nhân
   Địa chỉ gia đình: 05 Lê Thị Hồng Gấm, Cẩm Lệ, Đà Nẵng.
   Số điện thoại liên hệ: 0797660045
2.Những đặc điểm chính của trẻ:
    Khó khăn:
      -Khó khăn trong giao tiếp, vận động, khó tập trung.
    Vận động thô:
      -Bước qua chướng ngại vật khi đang đi.
      -Ngồi xổm chơi không mất thăng bằng.
      -Đứng lên từ ghế nhỏ không cần chống tay.
   Vận động tinh:
     -Xây một tháp gỗ bằng tám khối vuông.
     -Bắt chước vẽ đường thẳng ngang.
     -Gấp khăn, treo áo lên móc.
    Nhận thức:
     -Chọn ra ba màu: đỏ, vàng, xanh.
     -Chọn ra hai đồ vật quen thuộc trong gia đình.
     -Thuộc được một số bài hát ngắn.
   Ngôn ngữ - Giao tiếp:
     -Chỉ được một số bộ phận trên cơ thể.
     -Để vật vào chỗ đựng khi yêu cầu.
     -Lấy vật ra khỏi chỗ đựng khi yêu cầu.
  3.Những nhu cầu của trẻ:
     -Phát triển vận động thô: hướng dẫn trẻ ném bóng và bắt bóng bằng một tay, tập cho trẻ chạy trên máy thể dục, cho trẻ tham gia nhiều bài tập vận động.
     -Phát triển vận động tinh: cần có nhiều bài tập về xâu hạt lớn, gấp áo quần, xếp giấy.
     -Phát triển nhận thức: hướng dẫn cho trẻ nhận biết các thành viên trong gia đình, biết phân biệt màu sắc, thức ăn sạch, bẩn.
     -Phát triển ngôn ngữ giao tiếp: cần có nhiều bài tập phát âm cho trẻ, cho trẻ giao tiếp nhiều hơn.

MỤC TIÊU DÀI HẠN (TỪ THÁNG 9/ 2020 ĐẾN THÁNG 12/ 2020) 
Trẻ:  Đức Huy                        Người thực hiện: Nguyễn Thị Hằng
		
Lĩnh vực
	
Mục tiêu

	Kết quả

	Nhận thức
	- Nhận biết thẻ tên, ảnh của mình.
- Nhận biết hình vuông.
- Nhận biết màu đỏ.
- Nhận biết quả dưa hấu, quả táo.
	2
2
2
1

	Ngôn ngữ -giao tiếp
	- Biết chào cô khi đi học, ra về (vòng tay, ạ).
- Luyện trả lời mẫu câu: Con tên gì? Con học lớp nào?
- Chỉ/gọi tên các bộ phận trên cơ thể: đầu, chân tay.
- Chỉ và gọi tên được các món ăn: cơm, canh, bún.
	2
2

1

1

	Kĩ năng sống
	- Biết tự đi giày, dép.
- Biết mặc áo thun.
- Biết treo áo thun lên móc.
	2
2
2



     Phụ huynh                                                                   Giáo viên dạy trẻ                                 
 ( Kí, ghi rõ họ tên)                                                         ( Kí, ghi  rõ họ tên)                                                                     









KẾ HOẠCH NGẮN HẠN THÁNG 9/2020

Trẻ:  Đức Huy	 	                                             Người thực hiện: Nguyễn Thị Hằng
0: trẻ không thực hiện được, 1 trẻ thực hiện với sự trợ giúp, 2: trẻ thực hiện được
		
Lĩnh vực
	
Mục tiêu

	Kết quả

	Nhận thức
	-  Nhận biết được thẻ tên, ảnh của mình.

	2

	Ngôn ngữ- giao tiếp
	- Biết chào cô khi đi học và ra về (vòng tay, ạ).

	2


                     
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THÁNG 9/ 2020

    Trẻ:  Đức Huy                                  Người thực hiện: Nguyễn Thị Hằng
	MỤC TIÊU
	CÁC HOẠT ĐỘNG

	Nhận biết thẻ tên, ảnh của mình.

	- Giáo viên cho học sinh quan sát thẻ tên, ảnh của học sinh.
- Giáo viên hướng dẫn học sinh nhận biết thẻ tên, ảnh của chính mình.
- Học sinh luyện tập.

	
Biết chào cô khi đi học, ra về (vòng tay, ạ).
	- Giáo viên làm mẫu.
- Giáo viên hướng dẫn học sinh.
- Học sinh luyện tập.




	



KẾ HOẠCH NGẮN HẠN THÁNG 10/2020
Trẻ:  Đức Huy	                                            Người thực hiện: Nguyễn Thị Hằng
0: trẻ không thực hiện được, 1 trẻ thực hiện với sự trợ giúp, 2: trẻ thực hiện được
	
Lĩnh vực
	
Mục tiêu

	Kết quả

	Nhận thức
	- Nhận biết được hình vuông.
	2

	Ngôn ngữ- giao tiếp
	- Luyện trả lời theo mẫu câu: Con tên gì? Con học lớp nào?
	2

	Kĩ năng sống
	- Biết mang giày, dép.
	2




                      HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THÁNG 10/2020
Trẻ:   Đức Huy                                           Người thực hiện: Nguyễn Thị Hằng
	MỤC TIÊU
	CÁC HOẠT ĐỘNG

	
Nhận biết hình vuông
	 
- Giáo viên cho học sinh quan sát hình vuông.
- Giáo viên giới thiệu và hướng dẫn học sinh nhận biết các đặc điểm cơ bản của hình vuông.
- Học sinh lấy đúng hình giáo viên yêu cầu.
- Học sinh tìm các dạng hình vuông có trong lớp.


	
Luyện trả lời theo mẫu câu: Con tên gì? Con học lớp nào?
	
- Giáo viên và trẻ hát một bài.
- Giáo viên hướng dẫn học sinh trả lời theo câu hỏi:
+ Con tên gì?
   Con tên Đức Huy.
+ Con học lớp nào?
   Lớp kĩ năng 3.

	
Mang giày, dép.
	- Giáo viên cho học sinh quan sát vật thật.
- Giáo viên làm mẫu và hướng dẫn học sinh từng bước.
- Học sinh luyện tập.






KẾ HOẠCH NGẮN HẠN THÁNG 11/2020
Trẻ:  Đức Huy	 	                                             Người thực hiện: Nguyễn Thị Hằng
0: trẻ không thực hiện được, 1 trẻ thực hiện với sự trợ giúp, 2: trẻ thực hiện được
	
Lĩnh vực
	
Mục tiêu

	Kết quả

	Nhận thức
	- Nhận biết màu đỏ.
	2

	Ngôn ngữ- giao tiếp
	- Chỉ và gọi tên các bộ phận trên cơ thể: đầu, chân, tay.

	1

	Kĩ năng sống
	- Biết mặc áo thun.
	2



                      HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THÁNG 11/ 2020
   Trẻ:   Đức Huy                                     Người thực hiện: Nguyễn Thị Hằng
	MỤC TIÊU
	CÁC HOẠT ĐỘNG

	

Nhận biết màu đỏ.
	- Giáo viên cho học sinh quan sát các đồ vật có màu đỏ.
- Giáo viên hướng dẫn học sinh nhận biết màu đỏ qua: cái gối, cái khăn, cái áo.
-*Trò chơi:
    Giáo viên và học sinh cùng thi đua tìm các vật có màu đỏ trong giỏ đồ chơi. Ai tìm được nhiều đồ vật có màu đỏ hơn sẽ là người chiến thắng.


	



Chỉ và gọi tên một số bộ phận trên cơ thể: đầu, chân, tay.
	- Giáo viên cho học sinh quan sát các bộ phận trên cơ thể.
- Giáo viên hướng dẫn học sinh nhận biết vị trí các bộ phận trên cơ thể: đầu, chân, tay.
- Học sinh chỉ và gọi tên đúng các bộ phận giáo viên yêu cầu.
- Học sinh luyện tập.

	


Biết mặc áo thun.
	
- Giáo viên cho học sinh quan sát vật thật.
- Giáo viên làm mẫu và hướng dẫn từng bước.
- Học sinh luyện tập.







KẾ HOẠCH NGẮN HẠN THÁNG 12/2020
Trẻ:  Đức Huy	 	                                             Người thực hiện: Nguyễn Thị Hằng
0: trẻ không thực hiện được, 1 trẻ thực hiện với sự trợ giúp, 2: trẻ thực hiện được
	
Lĩnh vực
	
Mục tiêu

	Kết quả

	Nhận thức
	- Nhận biết quả dưa hấu, quả táo.
	2

	Ngôn ngữ- giao tiếp
	- Chỉ và gọi tên các món ăn: cơm, canh, bún.
	1

	Kĩ năng sống
	- Biết treo áo thun lên móc.
	2



                      HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THÁNG 12/2020
   Trẻ:   Đức Huy                                     Người thực hiện: Nguyễn Thị Hằng
	MỤC TIÊU
	CÁC HOẠT ĐỘNG

	


Nhận biết quả dưa hấu, quả táo.
	- Giáo viên bắt hát bài ”quả”
- Giáo viên cho học sinh quan sát vật thật.
- Giáo viên giới thiệu và hướng dẫn học sinh nhận biết đặc điểm cơ bản của từng loại quả.
- Học sinh chọn đúng quả giáo viên yêu cầu.
- Giáo viên và học sinh cùng luyện tập.

	

Chỉ và gọi tên các món ăn. 
	- Giáo viên cho học sinh quan sát vật thật.
- Giáo viên giới thiệu các đặc điểm và hướng dẫn học sinh gọi tên từng món ăn.
- Học sinh chỉ/gọi tên đúng món ăn giáo viên yêu cầu.
- Giáo viên và học sinh cùng luyện tập.

	

Biết treo áo thun lên móc.
	
- Giáo viên cho học sinh quan sát vật thật.
- Giáo viên làm mẫu và hướng dẫn từng bước.
- Học sinh luyện tập.
- Giáo viên và học sinh cùng thi đua móc áo, trong thời gian quy định ai móc được nhiều áo hơn sẽ là người chiến thắng.
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BÁO CÁO TỔNG KẾT KẾT QUẢ GIÁO DỤC CÁ NHÂN
Học kì 2
Tên trẻ: Đức Huy                      Lớp KN 3/1
Trong các tháng thực hiện giáo dục cá nhân trẻ đã có những tiến bộ ở các lĩnh vực biểu hiện cụ thể như sau:
Nhận thức:
- Nhận biết thẻ tên, ảnh của mình.
- Nhận biết hình vuông.
- Nhận biết màu đỏ.
Ngôn ngữ - Giao tiếp:
- Biết chào cô khi đi học, ra về (vòng tay, ạ).
- Luyện trả lời mẫu câu: Con tên gì? Con học lớp nào?
Kĩ năng sống:
- Biết tự đi giày, dép.
- Biết mặc áo thun.
- Biết treo áo thun lên móc.
